
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012403005 Lê Duy Anh 26.08.2000 Hà Nội

2 T012403011 Nguyễn Thiệu Anh 26.11.1979 Vĩnh Phúc

3 T012403014 Tạ Thị Ngọc Anh 12.08.1994 Thái Bình

4 T012403020 Trần Nhật Cường 07.10.1999 Lào Cai

5 T012403031 Bùi Bá Duy 03.02.1991 Thanh Hóa

6 T012403032 Đỗ Đăng Duy 10.08.1997 Thanh Hóa

7 T012403038 Đỗ Văn Điệp 10.11.2000 Nam Định

8 T012403039 Trần Hữu Đông 20.11.1999 Hải Dương

9 T012403042 Vũ Nguyễn Việt Hà 05.09.2002 Kiên Giang

10 T012403045 Trương Minh Hảo 01.06.2002 Nghệ An

11 T012403046 Ngô Thanh Hằng 07.08.2000 Đắk Lắk

12 T012403047 Nguyễn Phương Hằng 06.12.2000 Hà Nội

13 T012403055 Trần Thanh Hiếu 11.03.1999 Nam Định

14 T012403056 Trần Trung Hiếu 14.10.1996 Quảng Ninh

15 T012403065 Lê Tuấn Khanh 06.12.1994 Vĩnh Long

16 T012403066 Nguyễn Đăng Khoa 23.07.2002 Đăk Lăk

17 T012403072 Đặng Thị Mỹ Linh 09.05.2004 Hà Nội

18 T012403075 Hoàng Tú Linh 20.02.2000 Bắc Giang

19 T012403082 Đỗ Hải Long 12.08.2000 Hà Nam

20 T012403084 Vũ Đình Long 17.05.2002 Thái Bình

21 T012403095 Nguyễn Quỳnh Nga 31.01.1997 Quảng Ninh

22 T012403100 Phạm Khánh Ngọc 02.04.1989 Hà Nội

23 T012403106 Đặng Đình Phúc 18.02.1977 Ninh Bình

24 T012403108 Nguyễn Vũ Anh Quân 03.11.1998 Hà Nội

25 T012403109 Trần Trọng Quý 19.03.1999 Hà Giang

26 T012403110 Đào Như Quỳnh 18.12.2001 Hà Nội

27 T012403120 Trương Nhật Thành 10.05.1996 Thanh Hóa

28 T012403126 Hoàng Ngọc Thế 11.10.2000 Hà Nội

29 T012403130 Nguyễn Thị Thùy 15.08.1997 Hà Nội

30 T012403131 Phạm Khắc Thùy 02.06.1999 Hưng Yên

31 T012403133 Ngô Thu Thủy 28.10.1999 Hà Nội

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM
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HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

32 T012403142 Hồ Viết Vũ 26.11.2001 Đăk Lăk

33 T012403145 Nguyễn Tuấn Vũ 08.07.2002 Hà Tĩnh

34 T012403149 Nguyễn Thị Yến 27.08.1999 Hải Dương
(Danh sách bao gồm: 34 thí sinh)

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông tin 
tại buổi thi


